
  SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN THANH BÌNH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1725/CV-TTYT 

V/v bổ sung, điều chỉnh danh 

sách người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh 

Thanh Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế Đồng Tháp 

 

Thực hiện Quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định 109/2016/NĐCP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người 

hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình báo cáo bổ sung, điều chỉnh nhân sự trong 

danh sách người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình (danh sách kèm 

theo). 

Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình kính báo đến Sở Y tế được biết và đăng 

tải lên cổng thông tin điện tử./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, Phòng KH-NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Tiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH BÌNH 

2. Địa chỉ: Khóm Tân Đông A, Thị Trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian. 

- Từ 07 giờ 00 phút đến 07 giờ 00 phút;  

- Các ngày trong tuần: Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật.      

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  
Số CCHN đã được 

cấp 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

 Danh sách bổ sung  

1 Phạm Duy Quang 08177/ĐT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Bác sĩ đa khoa - Khám 

bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa. 

Khoa 

CCHS-

TC&CĐ 

2 Phạm Lê Phong Phú 08053/ĐT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa; Hoặc khám 

bệnh chữa bệnh đa khoa. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Bác sĩ đa khoa - Khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa; Đa khoa. 

Khoa 

Ngoại 

tổng hợp 



3 Trần Thị Cẩm Tiên 08028/ĐT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Bác sĩ đa khoa - Khám 

bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa. 

Khoa 

CSSKSS 

4 Trần Phan Như Huyền 08187/ĐT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Bác sĩ đa khoa - Khám 

bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa. 

Khoa Nhi 

5 Phạm Thị Mỹ Quyên 08185/ĐT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Bác sĩ đa khoa - Khám 

bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa. 

Khoa 

Khám 

bệnh 

6 Huỳnh Thị Cẩm Tiền 08059/ĐT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Bác sĩ Y học cổ truyền 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh Y học cổ truyền. 

Khoa 

YHCT-

PHCN 

7 Nguyễn Thị Anh Thư 
471/CCHN-D-

SYT-ĐT 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về Dược của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm 

y tế. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Dược sĩ Cao đẳng – 

Nhân viên  

Khoa 

CLS-

CĐHA 

8 La Thị Bích Thư 7034/ĐT-CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Bác sỹ, 

Bác sỹ Y học dự phòng, Y 

sĩ. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 
Y sĩ – Nhân viên  

Khoa  

KSBT & 

HIV/AIDS 



9 Nguyễn Phước Thiệt 7273/ĐT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm. 
Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

CN. XNYH - Nhân 

viên  

Khoa  

Khám 

bệnh (Cơ 

sở 2) 

10 Lê Mộng Cẩm Thu 5919/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Cao đẳng Điều dưỡng 

- Nhân viên  
Khoa Nhi 

11 Phạm Thị Như Thanh 
0004183/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội khoa hoặc thực hiện 

dịch vụ tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt 

độ, đo huyết áp. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 
Y sĩ – Nhân viên 

Trạm Y tế 

xã Bình 

Thành 

12 Lê Thị Phương Thảo 005247/ĐT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

YS YHCT - Nhân 

viên  

Trạm Y tế 

xã Tân Mỹ 



13 Lê Mai Minh Thư 6865/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Cao đẳng Điều dưỡng 

- Nhân viên  

Trạm Y tế 

xã Tân Mỹ 

 Danh sách luân chuyển 

1 Võ Thanh Tứ 
0001531/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

BSCKI. YHGĐ - Phó 

Khoa Nội tổng hợp – 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa; Đa 

khoa 

Khoa Nội 

tổng hợp 

2 Nguyễn Phước Đông 001305/ĐT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa hoặc 

khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

BSCKI. YHGĐ – Phó 

Trưởng khoa Khám 

bệnh -  Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa; 

Đa khoa; Mắt 

Khoa 

Khám 

bệnh 

3 
Nguyễn Trương Phương 

Thụy 

0004363/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Răng - Hàm - Mặt. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

BSCKI. RHM - Khám 

bệnh chữa bệnh Răng 

- Hàm - Mặt 

Khoa 

Khám 

bệnh 



4 Võ Thị Ngọc Hợp 1698/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Cử nhân Điều dưỡng - 

Nhân viên  

Khoa 

Khám 

bệnh 

5 Thái Trần Diễm Sang 6434/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Điều dưỡng đa khoa - 

Nhân viên  

Khoa 

Khám 

bệnh 

6 Trần Thị Ngọc Dung 45/ĐT-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược các hình thức tổ chức 

kinh doanh thuốc sau: Cơ 

sở bán lẻ thuốc. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 
DS.CKI -  Nhân viên  

Khoa 

KSBT & 

HIV/AIDS 

7 Nguyễn Thị Hửng 6773/ĐT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Bác sĩ đa khoa - Khám 

bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa. 

Khoa  

Khám 

bệnh (Cơ 

sở 2) 

8 Nguyễn Văn Căng 7002/ĐT-CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 quy định 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 
Y sỹ - Nhân viên 

Trạm Y tế 

xã Tân 

Phú 



mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Bác sỹ, 

Bác sỹ Y học dự phòng, Y 

sĩ. 

9 Nguyễn Văn Sang 
0001718/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Điều dưỡng đa khoa -  

Nhân viên  

Trạm Y tế 

xã Tân 

Phú 

10 Đỗ Thị Nhi 
0001726/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Điều 5, Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Cao đẳng Hộ sinh - 

Nhân viên  

Trạm Y tế 

xã Tân 

Thạnh 

11 Lê Thị Như Ý 6128/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Cao đẳng điều dưỡng 

- Nhân viên   

Trạm Y tế 

xã An 

Phong 



Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y. 

12 Nguyễn Thị Thu Thủy 
0001749/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Điều 5, Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 
Y sỹ - Nhân viên 

Trạm Y tế 

Thị trấn 

Thanh 

Bình 

13 Đặng Phước Đông 
0001556/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

BSCKI. YHGĐ -  

Trưởng  Trạm Y tế xã 

Phú Lợi 

Trạm Y tế 

xã Phú Lợi 

14 Nguyễn Quốc Phong 004573/ĐT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa hoặc khám 

bệnh, chữa bệnh Sản khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (tuyến huyện, xã). 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Bác sĩ đa khoa - 

Trưởng Trạm Y tế xã 

Tân Hòa 

Trạm Y tế 

xã Tân 

Hòa 

15 Ngô Phan Minh Tuấn 
0004182/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa hoặc thực hiện dịch 

vụ tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 
Y sỹ - Nhân viên 

Trạm Y tế 

xã Tân Mỹ 



 Danh sách giảm nhân sự 

1 Lê Thị Aline 
0001557/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

BSCKI. Nội khoa - 

Trưởng khoa Nội tổng 

hợp – Khám bệnh 

chữa bệnh Nội khoa; 

Đa khoa. 

Nghỉ hưu 

2 Lê Thị Kim Sơn 
0001725/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Điều dưỡng đa khoa - 

Điều dưỡng Trưởng 

khoa Nội tổng hợp.  

Nghỉ hưu 

3 Nông Thành Thông 
0001757/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

mắt; Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

BSCKI. Nội khoa - 

Trưởng khoa Khám 

bệnh – Khám bệnh, 

chữa bệnh Mắt; Nội 

khoa; Đa khoa. 

Nghỉ hưu 

4 
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

0001854/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa không làm thủ thuật 

chuyên khoa. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

BSCKI. Nội khoa - 

Trưởng Trạm Y tế xã 

Tân Hòa. 

Nghỉ hưu 



 

 

 

 

 

5 Nguyễn Thanh Hùng 
0001669/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Điều dưỡng đa khoa - 

Nhân viên khoa CLS - 

CĐHA. 

Chuyển 

công tác 

6 Lê Thị Bích Liên 
561/CCHN-D-

SYT-ĐT 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc, tủ thuốc trạm y 

tế 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Dược sĩ trung học - 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Bình Thành. 

Nghỉ việc 
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